
TT Nội dung Đơn vị tính Học phí 1SV/năm

I

Học phí hệ chính quy chương trình 

đại trà năm học 2016-2017

1 Tiến sỹ

Ngành KHXH đồng/năm                         16,750,000 

Ngành KHTN, NN đồng/năm                         19,750,000 

2 Thạc sỹ

Ngành KHXH đồng/năm                         10,050,000 

Ngành KHTN, NN đồng/năm                         11,850,000 

3 Chuyên khoa Y cấp II đồng/năm                                        -   

4 Đại học

Ngành KHXH đồng/tín chỉ                              198,000 

Ngành KHTN, NN, GDTC, GDQP đồng/tín chỉ                              243,000 

5 Chuyên khoa Y cấp I đồng/năm                                        -   

6 Cao đẳng đồng/năm                              243,000 

7 Trung cấp chuyên nghiệp đồng/năm                                        -   

II

Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường 

năm học 2016-2017

1 Tiến sỹ đồng/năm                                        -   

2 Thạc sỹ đồng/năm                                        -   

3 Chuyên khoa Y cấp II đồng/năm                                        -   

4 Chuyên khoa Y cấp I đồng/năm                                        -   

5 Đại học

Ngành KHXH đồng/năm                           8,710,000 

Ngành KHTN, NN, GDTC, GDQP đồng/năm                         10,240,000 

6 Cao đẳng

triệu đồng/năm 

                                       -   

7 Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/năm 

                                       -   

III Tổng thu năm 2016 tỷ đồng 332,902.1                          

1 Từ ngân sách tỷ đồng 141,262.1                          

2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 127,860.8                          

3

Từ nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

2,713.4                              

4 Từ nguồn khác tỷ đồng 61,065.8                            
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